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※Nếu liên lạc hỏi ngoài giờ khám bệnh thì xin gọi 0120-26-0070 (Fujisawa Anshin dial 24) chỉ bằng tiếng Nhật mà thôi. 

● Minami Kyujitsu・Yakan Kyubyo Shinryo-jo ●  ● Kita Kyujitsu・Yakan Kyubyo Shinryo-jo ● 

0466 - 

☎23 – 5000 
 Fujisawa-shi Katase 339-1 

(nằm trong Fujisawa-shi Ishi Kaikan) 

 

0466 - 

☎88 – 7301 
 Fujisawa-shi Oba 5527-1 

(nằm trong Hoken Iryo Senta) 

Thời gian tiếp nhận: Cho đến trước giờ chấm 
dứt khám bệnh 30 phút. 

Thời gian tiếp nhận: từ thứ Hai đến thứ Sáu, t
rước giờ chấm dứt khám bệnh 15 phút;  
còn thứ Bảy , chủ nhật và ngày lễ thì cho đến 
trước giờ chấm dứt khám bệnh 30 phút. 

 

 Từ thứ Hai đến thứ Sáu Thứ Bảy Chủ nhật . Ngày lễ 

 
Giờ khám 

bệnh 
từ 20:00~23:00 từ sau 23:00 từ 18:00~23:00 

từ 23:00 
đến 7:30 

 sáng hôm sau 

từ 9:00~12:00 
từ 13:00~17:00 
từ 18:00~23:00 

từ 23:00 
đến 7:30 

sáng hôm sau 

Nội 

khoa 
Kita Kyujitsu 

Yakan Kyubyo 

Shinryo-jo 

Hướng dẫn bằng 

tiếng Nhật ở số 

của Fujisawa 

Anshin dial 24 

 

Minami Kyujitsu 

Yakan Kyubyo 

Shinryo-jo 

 

 

Kita Kyujitsu 

Yakan Kyubyo 

Shinryo-jo 

Kita Kyujitsu 

Yakan Kyubyo 

Shinryo-jo 
 

(cần phải liên lạc 

trước) 

Minami Kyujitsu 

Yakan Kyubyo 

Shinryo-jo 

 

 

Kita Kyujitsu 

Yakan Kyubyo 

Shinryo-jo 

Kita Kyujitsu 

Yakan Kyubyo 

Shinryo-jo 
 

(cần phải liên lạc 

trước) 

Nhi 

khoa 

Liên lạc trước 

đến bệnh viện 

thị xã ở số 

(☎0466-25-3111) 

Liên lạc trước 

đến bệnh viện 

thị xã ở số 

(☎0466-25-3111) 

Liên lạc trước 

đến bệnh viện 

thị xã ở số 

(☎0466-25-3111) 

 
 

Khoa Tai Mũi 
Họng 

Chủ nhật . ngày lễ    từ  9:00~12:00 / 13:00~17:00 （hỏi thăm thì đến 16:30） 

Kita Kyujitsu . Yakan Kyubyo Shinryo-jo hay là  Kyujitsu Yakan Kyukan Shinryo-jo 

trong thị xã Hiratsuka  （Về chi tiết thì xin hỏi nơi số ☎0466-88-7301） 

Nhãn khoa 
Chủ nhật . ngày lễ    từ  9:00~12:00 / 13:00~17:00 （hỏi thăm thì đến 16:30） 

Cơ quan y tế (bệnh viện) trực của ngày hôm đó  

(Về chi tiết thì xin hỏi nơi các số ☎0466-23-5000 / 0466-88-7301） 

Nha khoa 

Chủ nhật . ngày lễ    từ   9:30~12:00 / 13:00~15:30 

 Kyujitsu Kyukan Shika Shinryo-jo (Phòng khám Răng Hàm khẩn cấp vào ngày nghỉ) 

☎0466-26-3310 / Fujisawa-shi Kugenuma Ishigami 2-10-6 (Trung tâm bảo vệ Răng Hàm) 

 

 

❧  FFuujjiissaawwaa  AAnnsshhiinn  ddiiaall  2244  （chỉ bằng tiếng Nhật mà thôi）  

「Fujisawa Anshin dial 24」 có nghĩa là số điện thoại miễn phí được thực hiện cho việc gọi hỏi những vấn đề liên quan 

đến sức khoẻ trong 24 tiếng mỗi ngày. 

Khi điện thoại, xin hãy chú ý xác nhận kỹ lưỡng số điện thoại để không gọi lầm số khác. 

● Tư vấn về sức khoẻ （tư vấn việc liên quan đến sức khoẻ hay việc cơ thể không được khoẻ） 

● Tư vấn về trị liệu (giải thích liên quan đến bệnh, hướng dẫn việc trị liệu, kiểm tra v.v…) 

● Tư vấn về việc chăm sóc giúp đỡ (tư vấn về sự bất an, về những nghi vấn của việc chăm sóc) 

● Tư vấn việc nuôi con (hướng dẫn, tư vấn về việc mang thai, sanh nở, nuôi con) 

● Tư vấn việc giữ gìn sức khoẻ tâm thần (hướng dẫn, tư vấn khi bị căng thẳng, bất an v.v…) 

● Hỏi / Hướng dẫn các cơ quan y-tế của ban đêm, ngày nghỉ của ngoài giờ khám bệnh. 

0120 
-26-0070 

Khám cho trường hợp bệnh khẩn cấp vào ngày nghỉ hoặc vào lúc ban đêm 

0120 - 26 - 0070 
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Thứ Hai ~ 
 thứ Sáu Thứ Bảy Chủ nhật . ngày lễ  

20:00~8:00 
 sáng hôm sau  

13:00~8:00  
sáng hôm sau  

9:00~8:00  
sáng hôm sau 9:00~17:00 

N
goại kh

oa 
 N

goại kh
oa ch

ỉnh
 hìn

h 

 
Hướng dẫn bằng 
tiếng Nhật ở số 
của Fujisawa 
Anshin dial 24 

 
 

 
 
 

  

3 
(Thứ 
Sáu) 
Ngày 

lễ 

Fujisawa Shonandai 
Byoin 

(Takakura) ☎44-1451 

Yamazaki No-Shinkei 
Ge-ka Kurinikku 

(Zengyo) ☎81-3183 

  

4 
(Thứ 
Bảy) 
Ngày 

lễ 

Fujisawa Shonandai 
Byoin 

(Takakura) ☎44-1451 

Shonandai Shiraga 
Kurinikku 

(Shonandai) ☎41-4192 

  

5 
(Chủ 
nhật) 
Ngày 

lễ 

Fujisawa Shonandai 
Byoin 

(Takakura) ☎44-1451 

Kobayashi Seikei Ge-ka ▪ 
Ge-ka 

(Shonandai) ☎45-5181 

  

6 
(Thứ 
Hai) 
Ngày 

lễ 

Fujisawa Shonandai 
Byoin 

(Takakura) ☎44-1451 

Nishimura Seikei Ge-ka 

(Zengyo) ☎81-5027 

11 
(Thứ 
Bảy) 

Fujisawa No-Shinkei 
Ge-ka Byoin 

(Katase) ☎27-1511 

12 
(Chủ 
nhật) 

Fujisawa No-Shinkei 
Ge-ka Byoin 

(Katase) ☎27-1511 

Akami Seikei Ge-ka 
(Tsujido) ☎36-7231 

18 
(Thứ 
Bảy) 

Fujisawa Shonandai 
Byoin 

(Takakura) ☎44-1451 

19 
(Chủ 
nhật) 

Fujisawa Shonandai 
Byoin 

(Takakura) ☎44-1451 

Ono Seikei Ge-ka 
(Daigiri) ☎29-5593 

25 
(Thứ 
Bảy) 

Fujisawa Shonandai 
Byoin 

(Takakura) ☎44-1451 

26 
(Chủ 
nhật) 

Fujisawa Shonandai 
Byoin 

(Takakura) ☎44-1451 

Katase Seikei Ge-ka 
(Katase) ☎55-3725 

 

 
Thứ Hai ~  

thứ Sáu 
Thứ 
Bảy Chủ nhật . ngày lễ 

 
 
 

20:00~23:00  9:00~17:00 

 Sản
 ph

ụ kh
oa 

 
Hướng dẫn bằng 
tiếng Nhật ở số 
của Fujisawa 
Anshin dial 24 

 
 

 
 

  

3 
(Thứ 
Sáu)
Ngày 

lễ 

Riba Redisu Kurinikku 
(Tsujido Kandai)  
☎54-8827 

12 
(Chủ 
nhật) 

Seki Fujisawa Redisu Kurinikku 
(Minami Fujisawa) 
☎23-8858 

4 
(Thứ 
Bảy) 

Ngày lễ 

Setoyama Sanfujin-ka 
(Shonandai) ☎43-3335 

19 
(Chủ 
nhật) 

Shonan Redisu Kurinikku Tsujido 
C-X 

(Tsujido Kandai) ☎31-1520 
5 

(Chủ 
nhật) 

Ngày lễ 

Shonan Redisu Kurinikku 
(Kugenuma Hanazawa Cho) 

☎55-5066 

26 
(Chủ 
nhật) 

Fujisawa Joseino Kurinikku 
Monma 

(Fujisawa) ☎55-4976 
6 

(Thứ 
Hai) 
Ngày 

lễ 

Tsujido Redisu Kurinikku 
(Tsujido) ☎21-9057 

  


 Kyumei Kyukyu Senta (Bệnh viện thị xã Fujisawa)  ☎0466-25-3111 

          Khi bị đau ốm vào lúc ban đêm hay ngày nghỉ thì hãy sử dụng cơ chế khám và chữa bệnh trong ngày nghỉ và ban đêm hoặc 

là cơ quan y-tế trực. Tuy nhiên, nếu đột ngột bị thương tích lớn hay bị bệnh nặng nguy hiểm đến tính mạng thì hãy liên lạc đến 

Kyumei Kyukyu Senta. Nơi đó là nơi chữa trị cho người bị nguy hiểm tính mạng hay là người bị thương tích lớn, có thể liên lạc 

suốt cả 24 tiếng đồng hồ. 

 Điện thoại tư vấn cấp cứu trẻ em (điện thoại cấp cứu trẻ em Kanagawa )  Mỗi ngày từ  18:00~8:00sáng hôm sau 

 Có thể tư vấn trong trường hợp trẻ con bị ốm đau đột ngột (không phải là bác sĩ trả lời tư vấn)  

☎ Trường hợp điện thoại di động thì gọi số …………. #8000   

☎ Ngoài trường hợp điện thoại di động thì gọi số …….050-3490-3742 

 

0120 
-26-0070 

0120 
-26-0070 


